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I. PHẦN ĐỌC:
Sầu riêng
          Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.
          Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm . Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà.Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.
          Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này.Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo.Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê.
                                                                                                      Mai Văn Tạo

Em hãy đọc thầm bài “Sầu riêng” và khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng nhất của các câu 1, 2,  3, 5, 6 và thực hiện yêu cầu câu 4, 7, 8, 9, 10:
Câu 1. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào? 
         A. Miền Bắc.                          B. Miền Nam.                            
         C. Miền Trung.                       D. Miền Tây Nam Bộ
Câu 2. Hoa sầu riêng có những nét đặc sắc nào? 
         A. Hoa đậu từng chùm màu hồng nhạt .
         B. Cánh hoa to, có vài nhụy li ti.
         C. Hoa màu trắng ngà . Cánh hoa nhỏ, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.
         D. Cánh hoa nhỏ màu vàng .
Câu 3. Quả sầu riêng có những nét đặc sắc nào? 
         A. Trái sầu riêng trông giống những tổ kiến. Mùi thơm đậm, bay xa, lâu tan trong không khí.    
          B. Không có mùi thơm.    
          C. Trái sầu riêng nhỏ, không có gai.
          D.  Mùi thơm thoang thoảng.
Câu 4: Qua bài văn tác giả muốn nói lên điều gì? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Trong câu: “Gió đưa hương thơm ngát như hương cau”, bộ phận nào là vị ngữ? 
           A. hương thơm ngát như hương cau        C. hương cau
           B. ngát như hương cau                             D. đưa hương thơm ngát như hương cau        
Câu 6:  Câu: “Mẹ tôi đang nấu cơm ở trong bếp” thuộc kiểu câu nào?
           A. Câu kể Ai làm gì?                                C. Câu kể Ai là gì?                              
           B. Câu kể Ai thế nào?                               D. Không thuộc các kiểu câu trên
Câu 7: Gạch dưới các chữ viết sai chính tả ( l / n, ut / uc ) trong mỗi câu tục ngữ, ca dao rồi chép lại các câu đó cho đúng:

a)  Nời nói chẳng mất tiền mua
Nựa nời mà nói cho vừa nòng nhau.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)  Giữ quần áo lút mới may, giữ thanh danh lút còn trẻ.
………………………………………………………………………………………………....
Câu 8: Thêm bộ phận vị ngữ để tạo câu kể Ai thế nào? cho các bộ phận chủ ngữ sau:
a)   Cây bàng ở sân trường em………………………………………………………………..
b) [bookmark: _GoBack]  Cô giáo Ly Ly……………………………………………………………………………
Câu 9: Tìm 2 từ khác nhau có tiếng “tuyệt” điền vào 2 chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
a)    Nàng Bạch Tuyết đẹp………………………………..
b) Vịnh Hạ Long là một món quà………………………………..thiên nhiên dành cho đất nước ta.
Câu 10:  Em hãy nêu 2 việc làm để bảo vệ cây xanh.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 II. PHẦN VIẾT:
1. Chính tả:  Nghe - viết 
Sau trận mưa rào
     Những bông râm bụt thêm đỏ chói. Bầu trời trong đến nỗi mỗi sợi tơ nhện mới giăng lất phất trong gió mát cũng ánh lên như sợi bạc nhỏ nhẹ và dẻo quánh. Mẹ gà mừng rỡ "tục tục" dắt bầy con xinh xẻo quây quanh vũng nước đọng trong vườn. Những tấm lá mùng xanh nõn nà, trên lá còn đọng vài giọt mưa trong vắt lung linh như hạt ngọc; trông thật đẹp.
                                                                                        Theo Vũ Tú Nam
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tập làm văn:
Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 8 câu) tả một bộ phận của cây mà em thích.
Gợi ý: Khi tả cần nêu cụ thể, chân thực những nét tiêu biểu về bộ phận đã chọn tả (gốc hoặc thân, cành, là, hoa, quả…) dùng từ ngữ gợi tả, sử sụng cách so sánh, nhân hoá thích hợp để đoạn văn thêm sinh động, hấp dẫn.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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